
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 23F

TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.81.77.310.029/01/2005AnhHình Quốc03032314751

9.29.88.310.008/10/2005AnhNguyễn Hoàng Tuấn03032314762

7.25.98.010.005/10/2005AnhTrần Hoàng03032314773

8.79.37.710.028/12/2005ÂnNguyễn Phước Hoài03032314784

3.40.06.010.027/04/2005BảoDương Minh03032314795

0.80.02.00.005/03/2005BảoNguyễn Gia03032314806

0.70.01.70.030/05/2005BảoVũ Trần Gia03032314817

7.66.68.310.017/02/2005ChíNguyễn Minh03032314828

3.50.45.710.013/06/2005DanhTrần Hoài03032314839

8.98.59.010.011/08/2005DuyHuỳnh Nhật030323148410

1.20.03.00.004/02/2005DuyNguyễn Đình030323148511

6.03.58.010.024/06/2005DuyTrần Khánh030323148612

5.02.96.310.008/05/2005DuyTrần Quốc030323148713

4.61.17.710.025/05/2005ĐạtCao Tấn030323148814

2.80.44.010.001/02/2003ĐạtHồ Tiến030323148915

9.89.510.010.010/01/2005ĐạtNguyễn Thành030323149016

4.41.86.310.012/12/2004ĐạtNguyễn Tiến030323149117

5.63.57.010.006/04/2005ĐiềnVõ Minh030323149218

1.90.02.310.004/05/2005ĐứcPhạm Hoàng030323149319

0.70.01.70.012/02/2005GiangPhạm Trường030323149420

9.38.89.710.002/01/2002HảiChâu Thanh030323149521

7.25.98.010.030/09/2005HảiHuỳnh Thanh030323149622

8.08.66.710.009/05/2005HạnhHuỳnh Ngọc030323149823

9.38.89.710.003/06/1999HạnhNguyễn Hoàng030323149924

6.03.48.310.011/04/2005HậuNguyễn Văn030323150025

6.03.97.710.005/10/2005HiênLê Bảo030323150126

0.00.00.00.029/11/2005HiếuĐỗ Trung030323150227

4.30.47.710.011/09/2005HiếuPhạm Minh030323150328

3.90.07.310.023/04/2005HoàiNguyễn Thìn030323150429

3.40.06.010.006/07/2005HuyBùi Đoang030323150530

3.50.06.310.001/08/2005HuyNguyễn030323150631

6.95.48.010.028/09/2005HuyPhạm Đức030323150732

8.29.66.010.022/03/2005KhangNguyễn Hoàng030323150833
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6.45.46.710.024/08/2005KhánhVõ Nguyễn Duy030323150934

7.96.69.010.016/09/2005KhoaPhạm Ngọc Minh030323151035

4.82.86.010.005/08/2005KiệtDương Tuấn030323151236

4.42.06.010.016/05/2005KiệtĐặng Thế030323151337

7.47.46.710.030/12/2005KiệtTrần Tuấn030323151438

7.78.16.710.003/05/2005LâmHuỳnh Hoài030323151539

5.73.27.710.019/09/2005LâmMai Thanh030323151640

5.13.26.310.020/04/2005LinhHoàng Vỉnh030323151741

8.68.88.010.028/10/2005LinhLê Viết030323151842

0.80.02.00.027/08/2005LongNguyễn Đại030323151943

6.46.85.010.006/06/2005LộcVõ Xuân030323152044

5.00.010.010.016/12/2005LuânĐặng Văn030323152145

4.11.17.36.027/12/2005LuânLê Văn Thành030323152246

6.44.48.010.020/05/2005MinhLư Hiếu030323152347

5.84.36.710.008/01/2005NamVăng Hoàng030323152648

5.32.57.710.007/10/2005NghĩaNguyễn Thanh030323152749

3.40.85.010.007/05/2005NguyênNguyễn Khắc030323152850

5.93.67.710.002/01/2005NhânPhan Thành030323153051

8.78.58.710.022/04/2005NhậtLưu Minh030323153152

4.21.36.310.006/02/2005NhậtNguyễn Tiến030323153253

9.510.08.710.017/09/2005PhátLê Tấn030323153354

3.30.05.710.019/09/2005PhátNguyễn Hồng Mai030323153455

4.12.44.710.027/12/2005PhátNguyễn Ngọc030323153556

6.55.17.310.004/05/2004PhátNguyễn Trọng030323153657

6.26.64.710.013/11/2005PhúLê Nguyễn Gia030323153758

5.04.64.310.001/01/2004PhúcĐinh Hoàng030323153859

0.70.01.70.001/01/2004PhúcLê Trọng030323153960

7.87.47.710.026/06/2005PhúcTrần Minh030323154061

0.90.02.30.018/02/2005QuangNguyễn Nhật Duy030323154162

6.37.24.310.015/09/2005RạngLê Thành030323154363

3.40.25.710.017/01/2005SơnNguyễn Thanh030323154464

7.38.15.710.015/07/2005TàiLê Trọng030323154565

6.45.27.010.015/09/2005TàiNguyễn Văn030323154666

0.00.00.00.005/05/2005TàiPhạm Tấn030323154767

6.56.75.310.001/03/2005TâmNguyễn Minh030323154868

4.52.46.76.001/02/2005TâmNguyễn Tìm030323154969

3.70.06.710.026/09/2005ThànhNguyễn Phú030323155070

7.56.18.710.011/05/2005ThànhPhan Tấn030323155171

0.00.00.00.015/10/2005TháiNguyễn Ngọc Duy030323155272

6.34.77.310.010/02/2005ThịnhĐỗ Đức030323155473
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0.80.02.00.026/10/2005ThịnhLê Đức030323155574

8.49.17.010.003/03/2005ThuậnVõ Thanh030323155775

8.48.48.010.006/07/2004TínLê Trung030323155876

0.90.02.30.017/12/2005ToánNguyễn Xuân030323155977

3.30.45.310.024/01/2005TràHuỳnh Quang030323156078

0.00.00.00.004/01/2004TrácLê Hữu030323156179

3.80.66.310.021/02/2005TriếtVõ Văn Minh030323156280

3.91.06.010.017/03/2005TríMai Đình030323156381

6.96.17.010.018/10/2005TùngLê Minh030323156482

2.20.63.36.016/06/2005TúLê Phan Minh030323156583

9.29.88.310.021/04/2005ViệtTrương Nguyễn Hoàng030323156684

4.33.44.010.020/11/2005VinhNguyễn Phú030323156885

0.70.01.70.005/04/2005VỹNguyễn Lê Nhật030323156986

HG-CÐĐ,ĐT20G-
TCC4.30.08.310.004/10/2002HàoNguyễn Kế030320163287

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ VŨ TRƯỜNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 02 năm 2024

23(26.4%)18(20.7%)9(10.3%)14(16.1%)9(10.3%)8(9.2%)6(6.9%)87(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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